
LUYỆN TOÁN TUẦN 7

Câu 1.       4cm = …….. m. Số cần điền vào chỗ chấm là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 2.      7g = ……. kg. Số cần điền vào chỗ chấm là:
	A. 7
	B. 0,7
	C. 0,07
	D. 0,007


Câu 3. Số thập phân gồm ba mươi bảy đơn vị, tám phần trăm, năm phần nghìn viết là:
	A. 37,85
	B. 3,785
	C. 37,085
	D. 37,0085


Câu 4. Phần thập phân của số 145,72 có số chữ số là:
	A. 1 chữ số
	B. 2 chữ số
	C. 3 chữ số
	D. 5 chữ số


Câu 5. Trong các phép đổi sau, phép đổi nào đúng?
	A. 0,8 dm = 8m
B. 3,5m = 35cm
	C. 8,21 m = 821 dm
D. 5,4m = 540 cm


Câu 6. Trong số thập phân 39,746 giá trị của chữ số 7 là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	D. 7


Câu 7. 0,001 kém 0,1 số lần là: 
	A. 1000 lần
	B. 100 lần
	C. 10 lần
	D. 1 lần



Câu 8. Số  được viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 0,8
	B. 0,12
	C. 0,15
	D. không viết được


Câu 9. Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân: (1 điểm)
	a. 0,45 = …………………
	c. 0,038 = …………………

	b. 1,325 = …………………
	d. 12,005 = …………………





Câu 10. Viết các số sau thành số thập phân: ( 1 điểm) 

	a)   = …………….

	c)    = ………………


	b)  4  = …………..

	d)  3   = …………….




Câu 11. Trước đây mua 16kg gạo phải trả 400 000 đồng. Hiện nay mỗi ki-lô-gam gạo giảm đi 5000 đồng. Hỏi với số tiền như vậy thì theo giá hiện nay sẽ mua được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (2 điểm)

Câu 12. Một căn phòng hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một mảnh đất hình vuông cạnh 6m. Tính diện tích căn phòng đó, biết chiều rộng bằng chiều dài. (2 điểm)
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